

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9521
	Giả Thanh Lâm
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	9706
	Đoàn Quốc Hùng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	9707
	Lê Trọng Phi
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	9709
	Hà Văn Tươi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	5 
	9710
	Phạm Thị Thu Hà
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	6 
	9712
	Đặng Thị Ngọc Huyền
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	7 
	9718
	Nguyễn Văn Sơn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	9719
	Đinh Thị Tuyết Dung
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9 
	9723
	Đỗ Thành Nghĩa
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9727
	Nguyễn Hữu thắng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	9733
	Trần Văn TRanh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	9734
	Trần Thế Lương
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	9735
	Trần Nam Quyết
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	9737
	Lê Hải An
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9738
	Nguyễn Văn Thông
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	9739
	Mai Ngọc Oanh
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	9740
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình


	18 
	9741
	Hồ Nhất Tâm
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	9742
	Ngô Long Nhật
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	9743
	Nguyễn quang Hưng
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	9744
	Trần Viết Toàn
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	9745
	Võ Như Anh
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	9747
	Trương Thị Khánh Vân
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	9748
	Đoàn Xuân Hùng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	9749
	Nguyễn Xuân Nghị
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	9750
	Nguyễn trọng Tài
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	9751
	Nguyễn thanh Hải
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình


	28 
	9752
	Phạm Sỹ Hùng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình



